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	STT
	LỚP
	ĐIỂM
	XẾP THỨ
	XẾP LOẠI
	GHI CHÚ

	1
	6A1
	97
	6
	Xuất sắc
	

	2
	6A2
	99
	1
	Xuất sắc
	

	3
	6A3
	99
	1
	Tốt
	

	4
	6A4
	98
	4
	Xuất sắc
	

	5
	6A5
	99
	1
	Xuất sắc
	

	6
	6A6
	98
	4
	Xuất sắc
	

	7
	6A7
	91
	7
	Tốt
	

	8
	7A1
	100
	1
	Xuất sắc
	

	9
	7A2
	100
	1
	Xuất sắc
	

	10
	7A3
	98.5
	5
	Tốt
	

	11
	7A4
	95
	6
	Xuất sắc
	

	12
	7A5
	94
	7
	Tốt
	

	13
	7A6
	99
	3
	Tốt
	

	14
	7A7
	99
	3
	Tốt
	

	15
	7A8
	86
	9
	Tốt
	

	16
	7A9
	94
	7
	Tốt
	

	17
	8A1
	99.5
	5
	Tốt
	

	18
	8A2
	99
	6
	Xuất sắc
	

	19
	8A3
	100
	1
	Xuất sắc
	

	20
	8A4
	100
	1
	Xuất sắc
	

	21
	8A5
	100
	1
	Xuất sắc
	

	22
	8A6
	100
	1
	Xuất sắc
	

	23
	8A7
	83
	8
	Khá
	

	24
	8A8
	93
	7
	Tốt
	

	25
	9A1
	72
	8
	Trung bình
	

	26
	9A2
	95
	4
	Tốt
	

	27
	9A3
	79
	7
	Khá
	

	28
	9A4
	100
	1
	Xuất sắc
	

	29
	9A5
	96
	3
	Xuất sắc
	

	30
	9A6
	97
	2
	Xuất sắc
	

	31
	9A7
	91
	5
	Khá
	

	32
	9A8
	84
	6
	Khá
	


                                                   Phúc Lợi, ngày 29 tháng 4 năm 2025            
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